
DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 1 THAM DỰ THI HỘI 

STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành 

phố 

Phường/Xã Trường Khối Lớp 

1 905762002 pi10 Trần Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A5 

2 225030550 chilp2310 Lại Phương Chi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

3 490838443 luuquocthai2019 Lưu Quốc Thái Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

4 685391768 tulinhnguyen2709 Nguyễn Tú Linh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

5 534096522 haphuong26032019 Nguyễn Hà Phương Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

6 377808051 luuhoaian2019 Lưu Hoài An Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

7 660958195 vunhatminh019 Vũ Nhật Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

8 413946303 danganhthu1511 Đặng Anh Thư Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

9 749944361 vuvankhanh2019 Vũ Vân Khanh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

10 389483433 tranbaolam141119 Trần Lâm Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

11 254527564 quang25052019 Hoàng Minh Quang Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

12 602027692 thedung2019 Doãn Thế Dũng Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

13 738718723 trungkien031219 Trần Trung Kiên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

14 391159625 tranphucan0707 Trần Phúc An Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

15 545572011 nguyenthephuonglan Nguyễn Thế Phương Lan Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

16 824121604 bongcoi2019 Nguyễn Hà Trúc Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

17 674006018 lucas2019 Đỗ Minh Khôi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

18 961767114 ltmy12 Lê Tiểu  My Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

19 444492991 haibinh119 Lê Hải Bình Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

20 943475915 betranbaoanh Bế Trần  Bảo Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

21 696355559 cunbong13 Đinh Ngọc Lan Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

22 860813005 nhalam2404 Đào Linh Nhã Lâm Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A6 

23 587278966 minhkhoi20022002 Trương Minh Khôi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A6 

24 152120384 moonbaohan Nguyễn  Bảo Hân Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A6 

25 341432814 khoinguyen260419 Phạm Khôi Nguyên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A6 

26 670888639 buinguyendongquyen Bùi Nguyễn Đông Quyên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A8 

27 444848435 lekhanhmy1a8kimdong Lê Khánh My Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A8 

28 605063336 lambin1907 Nguyễn Phạm Tùng Lâm Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A8 

29 164178998 thaolinhbexinh Trần Thảo Linh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A8 

30 589009229 namson0704 Lê Nam Sơn Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A8 

31 778989110 daokhoinguyen2019 Đào Khôi Nguyên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A8 

32 897262186 nguyenlehoanganh3110 Nguyễn Lê Hoàng Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A8 



33 952181369 dinhhamy30012019 Đinh Hà My Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A8 

34 992112422 khucquynhmai@gmail.com Đoàn Bá Thành Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A7 

35 600031529 tranminhha15062019 Trần Minh Hà Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A7 

36 615249555 1106nguyenminhanh Nguyễn Minh Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A7 

37 950541284 trucminh19 Nguyễn Ngọc Trúc Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A9 

38 564489029 khanhnguyen250419 Nguyễn  Khánh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A9 

39 301309651 damthienkhoi2019 Đàm Thiên Khôi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A3 

40 455089768 khanhoscar Trần Đăng Khánh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

41 191729130 dohongkhanh2019 Đỗ Hồng Khanh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A7 

42 562338767 hoangminhthu14052019 Hoàng Minh Thư Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A1 

43 620262955 nxminhanh2019 Nguyễn  Xuân Minh Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A7 

44 779979308 khanhthy0510 Nguyễn Ngọc Khánh Thy Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

45 256252825 vuthaonguyen08 Vũ Thảo Nguyên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A4 

46 886609986 linhgiang1a1kd Nguyễn Linh Giang Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A1 

47 962638247 minhkhoithkd2019 Nguyễn Minh Khôi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A1 

48 939052772 nguyenhoabaoanhkimdong Nguyễn Hoa Bảo Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 1 1A8 

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 2 THAM DỰ THI HỘI 

STT Số báo 

danh 

Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành 

phố 

Phường/Xã Trường Khối Lớp 

1 512378000 nguyentranganh2002 Nguyễn Trang Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A5 

2 643190363 batung2205 Nguyễn Phúc Bá Tùng Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A5 

3 944847055 katty241218 Nguyễn Khánh Trâm Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A5 

4 372242622 nhatkhang2a5kd Nguyễn Nhật Khang Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A5 

5 886976911 trantuanvua5kd Trần Tuấn Vũ Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A5 

6 162996771 duchuylac2901 Nguyễn Đức Huy Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A3 

7 68911577 quynhchi261 Nguyễn Quỳnh Chi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A4 

8 609338130 annhien1a4kd Lưu An Nhiên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A4 

9 866967762 nguyenphuonghongan Nguyễn Phương Hồng Ân Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A4 

10 85643257 lehabaovy Lê Hà Bảo Vy Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A4 

11 24774953 nguyenhoangvietlaclac Nguyễn Hoàng Việt Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A4 

12 687288498 kaliha Hà Khánh Linh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A4 

13 748473290 1a7kdgiahung Dương Phúc Gia Hưng Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A7 

14 488001070 tuan070378@gmail.com Lê Văn Huy Vũ Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A7 



15 589563478 ngocdiep0808 Chu Ngọc Diệp Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A7 

16 694723523 hatienquoc Hà Tiến Quốc Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A6 

17 636093706 kminh18 Nguyễn Khải Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A6 

18 442405763 vukhanhuyen1 Vũ Khánh Huyền Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A6 

19 798350929 tranngocquangkda6 Trần Ngọc Quang Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A6 

20 447594226 lygiahan13042018 Lý Gia Hân Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A6 

21 965054078 phankhanhan1109 Phan Khánh An Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A6 

22 895171358 nguyenankd2018 Phạm Nguyên An Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A9 

23 893761223 tienminha9 Nguyễn Tiến Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A9 

24 298348085 nguyenkimgiang2018 Nguyễn Kim Giang Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A5 

25 413731901 khoaitue Nguyễn Gia Tuệ Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A4 

26 444708975 diepanh1a1kimdong Phạm Phương Diệp Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A1 

27 39773321 landh59 Đặng Hoàng Lân Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 1A4 

28 267643021 anna0907 Trần Tuệ An Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A3 

29 300268521 hanminhchau2004 Hán  Minh Châu Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A1 

30 627580285 dangmpn Nguyễn Phúc Minh Đăng Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A3 

31 218554886 lethanhbinh2018 Lê Thanh Bình Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A8 

32 426559761 dangquangsuboy2018 Nguyễn Đăng Quang Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A4 

33 855030838 nguyenlinhgiang2710 Nguyễn Linh Giang Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 1A3 

34 934452403 tranvutuelinh Trần Vũ Tuệ Linh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A6 

35 940493388 annhien1607 Nguyễn Hồ An Nhiên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A9 

36 419266196 baotrang511 Bảo Trang Hoàng Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 1A6 

37 481865261 kiettt2409 Trần Tuấn Kiệt Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2 

38 508661994 hieu10022018 Nguyễn Trung Hiếu Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 2 2A8 

 

DANH SÁCH HỌC SINH KHỐI 3 THAM DỰ THI HỘI 

STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Tỉnh/Thành 

phố 

Phường/Xã Trường Khối Lớp 

1 171062934 ngankhanh2a6 Đào Ngân Khánh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 

2 693344924 mit140717 Hoàng Xuân Phúc Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 

3 447841729 anhkhoi21102017 Phạm Anh Khôi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 

4 860550082 nguyengiaminha6kd Nguyễn Gia Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 

5 259616238 Nguyenthienminh1111 Nguyễn Thiện Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 

6 279825536 nguyenhuy3008 Nguyễn Huy Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 



7 333403698 tueanh629668@gmail.com Lê  Phương Tuệ Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 

8 202034997 nguyengiahuy061217 Nguyễn Gia Huy Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 

9 372173253 tunglam3838 Trịnh Tùng Lâm Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 

10 379013356 ma2024 

Nguyễn Ngọc Minh 

Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A1 

11 299716629 minhnguyen00 Tô Minh Nguyên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A1 

12 310585555 nguyenminhkhoi1304 Nguyễn Minh Khôi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A1 

13 334954049 dinhbuinhuy Ðinh Bùi Như Ý Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A1 

14 685632244 Khanhnn2 Lương Mỹ An Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

15 832244087 maianhtuan0507 Mai Anh Tuấn Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

16 897491649 banhmi Nguyễn Vân Bảo Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

17 593227397 doanhquan2111 Đỗ Anh Quân Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

18 650343083 quangbach240917 Nguyễn Quang Bách Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

19 797147355 phuongnhi90 Nguyễn Phương Nhi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

20 849015357 quanghuy8217 

Nguyễn Hà Quang 

Huy Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

21 296259621 nhatminh2017kd Đỗ Nhật Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

22 954076447 tulinha3kd Lê Tú Linh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

23 115889105 binminhcuong17 Đỗ Minh Cương Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

24 984185984 0977829999 

Nguyễn Cửu Hoàng 

Vinh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A4 

25 973021010 nghiemdiepthanh Nghiêm Diệp Thanh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A4 

26 911358111 khanhchi22062017 Nguyễn Khánh Chi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A4 

27 612046244 tuchi-2017 Quan Nhật Tú Chi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A4 

28 411088781 thnkbd29090976 Hoàng Bảo Nhi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A4 

29 542395466 Mia0209 Nguyễn Minh Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A4 

30 721805475 minhphuongbcxb@gmail.com Nguyễn Phương Trà Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A5 

31 597859161 nguyennguyenphong142017 Nguyễn Nguyên Phong Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A5 

32 884319544 Trieubinhminh Triệu Bình Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A5 

33 469246160 phuongnguyen1304 Bùi Phương Nguyên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A5 

34 599800692 letuelam0209 Lê Tuệ Lâm Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A5 

35 784143459 vutramy26122017 Vũ Trà My Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A7 

36 762965700 hakhanhnhi Hà  Khánh Nhi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A8 

37 169883415 vuthuyduong072017 Vũ Thuỳ Dương Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A4 

38 520160220 tranletrunganh Trần Lê Trung Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

39 376314370 Susukute 

Hoàng Phương Nhã 

Uyên Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A4 



40 750031471 damtunhi2017 Đàm Tú Nhi Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

41 585217741 phamgiabaoA6 Phạm Gia Bảo Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A6 

42 990652842 phamdanmai2017 Phạm Đan Mai Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3  

43 962405786 hoangminh1007 Phạm Hoàng Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A5 

44 833732925 tranducminh2017 Trần Đức Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A4 

45 672217348 linhdan170317 Nguyễn Linh Đan Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A7 

46 928370321 dongquanbuinguyen 

Bùi Nguyễn Đông 

Quân Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 2A8 

47 593460110 Ducanh2017kimma Vũ Đức Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A9 

48 758053166 khanhhoanglinh2017 Võ Hoàng Khánh Linh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3  

49 667558186 minhminh1905 Lê Ngọc Minh Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A9 

50 525745209 hoanglinhphong2017 Hoàng Linh Phong Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3  

51 507609521 minhson08 Đỗ Lê Minh Sơn Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A5 

52 411414892 pta1a2 Phạm Tuệ Anh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3  

53 189785558 Anmy Nguyễn An Mỹ Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 2A6 

54 568427724 nhatminh1a9kd Đặng Nhật Minh Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A9 

55 887187558 hoangbaolam200917 Hoàng Bảo Lâm Hà Nội Giảng Võ TH Kim Đồng Khối 3 3A3 

 


